
STT Danh mục công trình, dự án Địa điểm
A DỰ ÁN CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP TỪ NĂM 2021

CT-1 Chuyển mục đích từ CLN sang đất ODT Huyện Yên Thế
CT-2 Chuyển mục đích từ CLN sang đất ONT Huyện Yên Thế

CT-3 Dự án: Cải tạo, nâng cấp ĐT.292 (đoạn từ cầu Bố Hạ đến thị trấn Phồn
Xương), huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế

CT-4 Khu dân cư Trung tâm xã Phồn Xương giai đoạn 2 (Khu số 2) TT Phồn Xương
CT-5 Khu đô thị số 1 TT Cầu Gồ (nay là TT Phồn Xương) TT Phồn Xương
CT-6 Đất ở phố Bà Ba (thanh lý nhà trẻ mẫu giáo cũ) TT Phồn Xương
CT-7 Dự án xây dựng cơ sở làm việc Công an huyện TT Phồn Xương

CT-8 Dự án xây dựng trụ sở Cty TNHH 2TV lâm nghiệp Yên Thế (Mở rộng
xưởng chế biến gỗ Cty TNHH 2TV lâm nghiệp Yên Thế ) TT Phồn Xương

CT-9 Đền am, thôn Chùa TT Phồn Xương
CT-10 Mở rộng nghĩa trang Đồng Ngoi TT Phồn Xương
CT-11 Đất cho hoạt động khoáng sản khu đồi ông Luận, tổ dân phố Thành Chung TT Phồn Xương

CT-12 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ thị trấn Nhã Nam đến thị trấn Phồn
Xương (QL 17)  TT Phồn Xương

CT-13 Khu dân cư mới TT Bố Hạ giai đoạn 2 (Khu số 2) TT Bố Hạ

CT-14 Khu dân cư Tổ dân phố Vòng Huyện (Thanh lý nhà trẻ cũ CMĐ sang đất
ở) TT Bố Hạ

CT-15 Khu dân cư thôn Xuân Lan và xây dựng đường cứu hộ (nay là Tổ dân phố
Xuân Lan) TT Bố Hạ

CT-16 Trường Mầm non Tư thục TT Bố Hạ (Ngôi nhà xanh) phố Gia Lâm TT Bố Hạ
CT-17 Trạm y tế thị trấn Bố Hạ TT Bố Hạ
CT-18 Mở rộng Trạm nước Bố Hạ TT Bố Hạ
CT-19 Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Bố Hạ TT Bố Hạ
CT-20 Khu dịch vụ nhà hàng sinh thái Bố Hạ TT Bố Hạ

CT-21 Dự án bãi tập kết và trung chuyển vật liệu xây dựng (Công ty TNHH Hạ
Phương)

Tổ dân phố Tân XuânTT
Bố Hạ

CT-22 Bến xe khách TT Bố Hạ TT Bố Hạ

CT-23 Xây dựng nhà máy sản xuất gỗ xuất khẩu (Cty CP thương mại chế biến lâm
sản Vĩnh Hợp) TT Bố Hạ

CT-24 Khu dân cư Trung tâm cụm xã Mỏ Trạng Tam Tiến
CT-25 Mở rộng trường Mầm non bản Trại Lốt Tam Tiến
CT-26 Xây dựng nhà văn hóa bản Hố Tre Tam Tiến
CT-27 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp Tam Tiến
CT-28 Khu chăn nuôi lợn (bản Thị Cùng) - ông Đặng Đình Đoán Tam Tiến
CT-29 Khu chăn gia cầm (bản Hố Tre) Tam Tiến

CT-30 Dự án hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung liên xã Tam Tiến, Đồng
Vương Tam Tiến, Đồng Vương

CT-31 Khu chăn nuôi (bản Rừng Dài) Tam Tiến
CT-32 Đất ở dân cư bản Hom (thu hồi nhà văn hóa chuyển mục đích sang đất ở) Tam Hiệp
CT-33 Dự án xây dựng sở chỉ huy trong căn cứ chiến đấu huyện Yên Thế Tam Hiệp
CT-34 Nhà văn hóa bản Đồng Khách Tam Hiệp

CT-35 Dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung các xã Tam Hiệp và Tân
Hiệp, huyện Yên Thế Tam Hiệp, Tân Hiệp

CT-36 Mở rộng khu xử lý rác thải xã Tân Sỏi  Tân Sỏi
CT-37 Mở rộng khuôn viên trường mầm non Tân Sỏi Tân Sỏi
CT-38 Khu trung tâm thể thao xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ
CT-39 Mở rộng khuôn viên NVH thôn Trại Sáu Hồng Kỳ
CT-40 Nhà văn hóa thôn Đền Giếng Hồng Kỳ
CT-41 Nghĩa trang liệt sỹ xã Hồng Kỳ Hồng Kỳ
CT-42 Mở rộng khuôn viên trụ sở UBND xã Đồng Kỳ Đồng Kỳ
CT-43 Trạm y tế xã Đồng Lạc Đồng Lạc
CT-44 Mở rộng trường MN trung tâm xã (bản Cây Thị) Đồng Tiến
CT-45 Sân thể thao bản Trại Nấm Đồng Tiến
CT-46 Nhà văn hóa bản Cây Thị Đồng Tiến
CT-47 Dự án nhà máy gạch Tuylen xã Đồng Vương Đồng Vương
CT-48 Nhà văn hóa bản Đồng Đảng Đồng Vương
CT-49 Nhà văn hóa bảnTrại Mía Đồng Vương
CT-50 Khu chăn nuôi gia cầm Đồng Vương
CT-51 Nhà văn hóa thôn Ao Gáo Đồng Hưu
CT-52 Nhà văn hóa thôn Trại Tre Đồng Hưu
CT-53 Dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) Đồng Hưu, Đồng Vương
CT-54 Trạm y tế xã An Thượng An Thượng
CT-55 Khu Công viên văn hóa trung tâm xã An Thượng
CT-56 Mở rộng bãi rác thải tập trung xã An Thượng, thôn An Thành An Thượng
CT-57 Nghĩa trang Liệt Sĩ xã An Thượng An Thượng
CT-58 Mở rộng đường vào trường Tiểu học Đông Sơn Đông Sơn

CT-59 Mở rộng trường THCS Xuân Lương (xây dựng 6 phòng học, sân chơi bãi
tập cho học sinh)

Bản Làng Dưới, Cầu
Nhãn, Xuân Lương

CT-60 Nhà văn hóa bản Đồng Gia Tân Hiệp
CT-61 Nhà văn hóa bản Làng Trên Xuân Lương
CT-62 Khu xử lý rác tập trung xã Xuân Lương Xuân Lương
CT-63 Trại Chăn nuôi lợn nái Bản Ven Xuân Lương
CT-64 Trại chăn nuôi gia súc, gia cầm (bản Na Lu) Xuân Lương
CT-65 Nhà văn hóa bản Đình Canh Nậu
CT-66 Nhà văn hóa thôn La Thành Tiến Thắng

CT-67 Xây dựng và cải tạo lưới điện các xã Đồng Hưu, Đồng Lạc, Đông Sơn,
Hồng Kỳ, Tiến Thắng huyện Yên Thế

Đồng Hưu, Đồng Lạc,
Đông Sơn, Hồng Kỳ,

Tiến Thắng
CT-68 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (thôn Đề Thám) Đồng Tâm
CT-69 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (thôn Đề Thám) Đồng Tâm

CT-70 Dự án: Đường nối từ QL37-QL17-Võ Nhai (Thái Nguyên), tỉnh Bắc Giang Huyện Yên Thế

CT-71 Khu dân cư mới TT Cầu Gồ (nay là TT Phồn Xương) TT Phồn Xương
CT-72 Mở rộng trường Trung cấp nghề miền núi Yên Thế TT Phồn Xương

CT-73 Cải tạo, nâng cấp đường vòng tránh UBND huyện (đoạn từ cổng UBND
huyện đi Tòa án) TT Phồn Xương

CT-74 Khu dân cư Trung tâm xã Đồng Lạc Đồng Lạc
CT-75 Khu dân cư thôn Tân An An Thượng
CT-76 Điểm dân cư xã Xuân Lương (trụ sở xã Xuân Lương cũ) Xuân Lương
CT-77 Đất ở tái đinh cư Bản Thia Canh Nậu

B DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐĂNG KÝ NĂM 2022
1 Khu số 2 thuộc khu dân cư mới TT Bố Hạ TT Bố Hạ

2 Cải tạo nâng cấp đường từ thị trấn Bố Hạ qua xã Đông Sơn huyện Yên Thế
qua trường Cao đẳng nghề Đông Bắc Huyện Yên Thế

3 Khu đô thị TT Phồn Xương (Trụ sở UBND TT Cầu Gồ và Trạm y tế cũ)  TT Phồn Xương

4 Khu đô thị kết hợp tái định cư khu di tích Lịch sử Hoàng Hoa Thám (TDP
Bà Ba)  TT Phồn Xương

5 Khu đô thị số 2 trung tâm thị trấn Bố Hạ (giáp trường THPT TT Bố Hạ) TT Bố Hạ
6 Khu dân cư trung tâm xã Đồng Vương (giai đoạn 1) Đồng Vương

7 Xây dựng điểm tái định cư thu hồi đất xây dựng sân vận động khu A -
Trung tâm xã Xuân Lương Xuân Lương

8 Khu dân cư thôn Cầu Tân Sỏi
9 Xây dựng Trung tâm văn hóa, hội nghị của huyện (cạnh đền thờ Bác Hồ)  TT Phồn Xương

10 Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị lịch sử Quốc gia đặc biệt những
điểm khởi nghĩa Yên Thế TT Phồn Xương

11 Trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế (Nâng cấp cao đẳng nghề)  TT Phồn Xương
12 Mở rộng trường THCS TT Bố Hạ (TDP Đồng Quán) TT Bố Hạ
13 Mở rộng khuôn viên trường mầm non Đồng Lạc Đồng Lạc
14 Nhà văn hóa TDP Bà Ba  TT Phồn Xương
15 Mở rộng NVH Đồng Thép Tam Hiệp
16 XD trung tâm VHTT xã (Thôn Yên Thế) Tam Hiệp
17 Mở rộng khuôn viên NVH thôn Trại Sáu Hồng Kỳ
18 Mở rộng diện tích nhà văn hóa bản Làng Ba Hồng Kỳ
19 Mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn Trại Hồng Hồng Kỳ
20 Mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn Trại Hồng Nam Hồng Kỳ
21 Mở rộng diện tích nhà văn hóa thôn Đồng Nghĩa Hồng Kỳ
22 Mở rộng diện tích nhà văn hóa bản Trại Nhì Hồng Kỳ
23 Mở rộng diện tích nhà văn hóa bản Đền Hồng Hồng Kỳ
24 Xây mới nhà văn hóa xã (Thôn Đồng Tâm) Đồng Kỳ
25 Mở rộng nhà văn hóa Tân Kỳ Đồng Tâm
26 Xây mới nhà văn hóa thôn Dầm Chúc Tân Sỏi
27 Xây mới sân vận động Yên Cư Tân Sỏi
28 Làm mới sân vận động thôn Ngò 2 Đồng Kỳ
29 Xây dựng sân thể thao khu đình Xuân Lung Xuân Lương
30  Xây dựng sân vận động khu A - Trung tâm xã Xuân Lương (Giai đoạn 1) Xuân Lương
31 Xây dựng sân vận động bản Mỏ Xuân Lương
32 Mở rộng giáo sứ thôn Yên Cư Tân Sỏi
33 Nghĩa địa bản Thia Canh Nậu

34
Xây dựng đường nối tỉnh lộ 294 đi đường tỉnh 292 huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang (thuộc dự án ĐT 294 C (tên mới): Tuyến Cao Thượng - Phúc
Hòa huyện Tân Yên đi Tân Sỏi -Đồng Hưu huyện Yên Thế)

Huyện Yên Thế

35 Đường nội đồng thôn Tân Gia Tân Hiệp
36 ĐH Đồng Kỳ (ĐH268) - Hương Vĩ (Đèo bụt)- Đồng Hưu (Trại Vanh) Huyện Yên Thế
37 ĐH (TL 242 - Cổng Châu - Đồng Hưu) - Đông sơn (Bến Trăm) Huyện Yên Thế
38 ĐH (Hồng Kỳ) - Đồng Hưu (Bãi Gianh) Huyện Yên Thế
39 Nghĩa trang thôn Liên Cơ, Hồng Lạc Đồng Tâm
40 Nghĩa trang thôn Tân Sỏi Đồng Tâm
41 Mở rộng trường Mầm non (bản Trại Lốt) Tam Tiến
42 Xây mới nhà văn hóa thôn Hồ Tiến Hương Vĩ

43 Đầu tư xây dựng đường nội thị, thị trấn Phồn Xương, huyện Yên Thế, tỉnh
Bắc Giang  TT Phồn Xương

44 Khu xử lý rác thải liên xã Đồng Vương Đồng Hưu
Đồng Vương

45 Trụ sở Công an xã Tam Tiến
46 Trụ sở Công an xã Tân Hiệp
47 Trụ sở Công an xã Đồng Lạc
48 Trụ sở công an xã Đồng Hưu
49 Trụ sở Công an xã Hương Vĩ
50 Trụ sở Công an xã Tam Hiệp
51 Trụ sở Công an xã Đồng Kỳ
52 Trụ sở công an xã Đồng Tâm
53 Trụ sở Công an xã Đồng Vương
54 Trụ sở công an xã An Thượng
55 Chuyển mục đích đất lúa sang đất ở (Thực hiện CT 19) Huyện Yên Thế
56 Chuyển mục đích đất RSX sang đất ở (Thực hiện CT 19) Huyện Yên Thế
57 Chuyển mục đích đất nông nghiệp sang đất ở (Thực hiện CT 19) Huyện Yên Thế
58 Chuyển từ đất DVH thôn Yên Cư sang đất ở Tân Sỏi

59 Chuyển nhà VH thôn Liên Cơ sang đất ở Đồng Tâm

60 Đất cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ (bà Phạm Thịnh Hạnh, TDP Dinh
Tiến) TT Bố Hạ

61 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Cty cổ phần hóa dược và công nghệ sinh
học Biogreen chi nhánh Bắc Giang)  TT Phồn Xương

62 Cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Cty cổ phần Dokma Yên Thế)  TT Phồn Xương

63 Đất cơ sở sản xuất PNN thôn Liên Cơ (Hộ gia đình ông
Nguyễn Thế Hiệp) Đồng Tâm

64 Đất cơ sở sản xuất PNN thôn Đề Thám (Hộ gia đình ông Đoàn Văn Đăng
và Công ty TNHH năng lượng Môi trường Việt Nam) Đồng Tâm

65 Chuyển từ đất giáo dục sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thôn vi
sơn Đông Sơn

66 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (bản Bãi Lát) Tam Tiến
67 Nhà xưởng chế biến chè Bản Ven (Hợp tác xã Tân Trường) Xuân Lương

68 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã
Xuân Lương (hộ gia đình ông Đoàn văn Tình) Xuân Lương

69 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã
Xuân Lương (hộ gia đình ông Phạm Trung Kiên) Xuân Lương

69,1 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp xã
Canh Nậu ( hộ gia đình ông Nguyễn Văn Cường) Canh Nậu

70 Đất TMDV (bản Bãi Lát) Tam Tiến
71 Đất VLXD Khu vực dốc Rừng Dài Tam Tiến
72 Đất nguyên liệu phục vụ SX nhà máy gạch Tuylen (bản Đồng Tân) Đồng Vương
73 Điểm thu gom rác, tập kết rác Tân Hiệp
74 Khu chăn nuôi tập trung gia súc, gia cầm (bản Hố Tre) Tam Tiến
75 Trang trại chăn nuôi gia cầm thôn Trại Nhất Hồng Kỳ

76 Cải tạo nâng cấp đường trục xã Tân Hiệp (Đoạn QL 17 Cổng Xây-ngã ba
Đồng Tâm) huyện Yên Thế Tân Hiệp

77 Cải tạo nâng cấp đường lên Đền Thượng, xã Đông Sơn, huyện Yên Thế Đồng Kỳ

78 Cải tạo nâng cấp đường tránh Mỏ Trạng (đoạn từ QL17 bản Tràm đi trung
tâm xã Tam Tiến) Tam Tiến

79 Cải tạo nâng cấp đường trục xã Đồng Tâm - Hồng Kỳ (đoạn UBND xã
Đồng Tâm đi xã Hồng Kỳ), huyện Yên Thế Đồng Tâm, Hồng Kỳ

80 Xây dựng sản xuất đồ gỗ và ván ép xuất khẩu (Cty cổ phần đầu tư và phát
triển Phú Cầu) Đông Sơn

81 Đất cơ sở sản xuất Phi Nông Nghiệp (Công ty TNHH năng lượng GBBIO) Đồng Hưu

82 Chuyển MĐ đất nông nghiệp sang đất ODT (thực hiện CT 19) Các xã, thị trấn
83 Chuyển MĐ đất lúa sang đất NTS (thực hiện CT 19) Các xã, thị trấn
84 Chuyển mục đích đất lúa sang CLN (thực hiện CT 19) Các xã, thị trấn
85 Điểm thu gom rác, tập kết rác Các xã, thị trấn


